CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立 - 自由 - 幸福
………., ngày .... tháng .... năm ....
……年……月……日
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
租赁合同
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
依照2015年11月24日第91/2015/QH13号《民法典》；
- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
根据2005年6月14日第36/2005/QH11号《商法》；
- Căn cứ vào nhu cầu và sự thỏa thuận của các bên tham gia Hợp đồng;
根据合同双方的需求和协商一致；
Hôm nay, ngày.....tháng......năm........., các Bên gồm:
今天，……年……月……日，双方当事人包括：
BÊN CHO THUÊ (Bên A) 出租方（甲方）：
Ông/bà: ……………………..
先生/女士：……………………..
Căn cước công dân số:................ Cơ quan cấp: …………… Ngày cấp: ……………
身份证号码：………………发证机关：………………发证日期：………………
Địa chỉ thường trú :......................................................................................................
常住地址：.....................................................................................................
BÊN THUÊ (Bên B) 承租方（乙方）：
Ông/bà: ……………………..
先生/女士：……………………..
Căn cước công dân số:................ Cơ quan cấp:…………………...……….. Ngày cấp:..............
身份证号码：………………发证机关：………………发证日期：………………
Địa chỉ thường trú:........................................................................................
常住地址：.....................................................................................................
Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”.
甲方与乙方以下统称为“双方”或“各方”。
Sau khi thảo luận, Hai Bên thống nhất đi đến ký kết Hợp đồng thuê nhà (“Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện dưới đây:
经双方协商一致，订立本房屋租赁合同（“合同”），内容及条款如下：
Điều 1. Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:
第一条 房屋及附属出租财产：
1.1. Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B cũng đồng ý thuê quyền sử dụng đất và một căn nhà ......... tầng gắn liền với quyền sử dụng đất tại địa chỉ ... để sử dụng làm nơi để ở.
甲方同意将土地使用权及一栋位于……层的房屋连同土地使用权出租给乙方，乙方也同意承租该房屋，用作居住用途，地址为……。
Diện tích quyền sử dụng đất:...................m2;
土地使用权面积：………………平方米；
Diện tích căn nhà :....................m2;
房屋面积：………………平方米；
1.2. Bên A cam kết quyền sử sụng đất và căn nhà gắn liền trên đất trên là tài sản sở hữu hợp pháp của Bên A. Mọi tranh chấp phát sinh từ tài sản cho thuê trên Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
甲方承诺上述土地使用权及地上房屋为甲方合法所有财产。因出租财产产生的一切纠纷，甲方将依法承担全部责任。
Điều 2. Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:
第二条 交付及租赁面积的使用：
2.1. Thời điểm Bên A bàn giao tài sản thuê vào ngày.....tháng.....năm…..;
甲方于……年……月……日交付租赁财产；
2.2. Bên B được toàn quyền sử dụng tài sản thuê kể từ thời điểm được Bên A bàn giao từ thời điểm quy định tại Mục 2.1 trên đây.
自甲方按照上述第2.1条规定的时间交付租赁财产之日起，乙方拥有租赁财产的全部使用权。
Điều 3. Thời hạn thuê
第三条 租赁期限
3.1. Bên A cam kết cho Bên B thuê tài sản thuê với thời hạn là ......... năm kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê;
甲方承诺自交付租赁财产之日起，租赁期限为……年；
3.2. Hết thời hạn thuê nêu trên nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì Bên A phải ưu tiên cho Bên B tiếp tục thuê.
租赁期满后，如乙方有继续使用的需求，甲方应优先同意乙方续租。
Điều 4. Đặc cọc tiền thuê nhà
第四条 房屋租金押金
4.1. Bên B sẽ giao cho Bên A một khoản tiền là ........................ VNĐ (bằng chữ:...............................................) ngay sau khi ký hợp đồng này. Số tiền này là tiền đặt cọc để đảm bảm thực hiện Hợp đồng cho thuê nhà. 
乙方将在本合同签订后，向甲方支付押金金额为…………………越南盾（大写：………………………………………）。该金额作为履行房屋租赁合同的保证金。
4.2. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới Bên A thì Bên A sẽ không phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc này.
若乙方单方面终止合同且未提前通知甲方，甲方有权不予退还该押金。
Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không thực hiện nghĩa vụ báo trước tới bên B thì bên A sẽ phải hoàn trả lại Bên B số tiền đặt cọc và phải bồi thường thêm một khoản bằng chính tiền đặt cọc.
若甲方单方面终止合同且未提前通知乙方，甲方须退还押金并赔偿等同于押金金额的款项。
4.3. Tiền đặt cọc của Bên B sẽ không được dùng để thanh toán tiền thuê. Nếu Bên B vi phạm Hợp Đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp các chi phí khắc phục thiệt hại phát sinh. Mức chi phí bù đắp thiệt hại sẽ được Các Bên thống nhất bằng văn bản.
乙方的押金不得用于支付租金。如乙方违反合同，导致甲方遭受损失，甲方有权从押金中扣除相应金额以弥补损失。赔偿金额由双方书面协商确定。
4.4. Vào thời điểm kết thúc thời hạn thuê hoặc kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng, Bên A sẽ hoàn lại cho Bên B số tiền đặt cọc sau khi đã khấu trừ khoản tiền chi phí để khắc phục thiệt hại (nếu có).
租赁期满或合同终止之日起，甲方将在扣除用于弥补损失的费用（如有）后，将押金退还给乙方。
Điều 5. Tiền thuê nhà:
第五条 房屋租金：
5.1 Tiền thuê nhà đối với diện tích thuê nêu tại mục 1.1 Điều 1 là: .......................... VNĐ/tháng (Bằng chữ:...........................................)
第1条第1款所述租赁面积的房屋租金为：………………越南盾/月（大写：……………………………………）。
5.2 Tiền thuê nhà không bao gồm chi phí khác như tiền điện, nước, vệ sinh.... Khoản tiền này sẽ do bên B trả theo khối lượng, công suất sử dụng thực tế của Bên B hàng tháng, được tính theo đơn giá của nhà nước.
屋租金不包括电费、水费、清洁费等其他费用。上述费用由乙方根据其每月实际使用量和用电功率按国家规定的单价支付。
Điều 6. Phương thức thanh toán tiền thuê nhà
第六条 房屋租金支付方式
Tiền thuê nhà được thanh toán theo 01 (một) tháng/lần vào ngày 05 (năm) hàng tháng. 
房屋租金按每月一次支付，支付日期为每月5日。
Các chi phí khác được bên B tự thanh toán với các cơ quan, đơn vị có liên quan khi được yêu cầu.
其他费用由乙方自行向相关机构或单位支付（如有要求）。
Việc thanh toán tiền thuê nhà được thực hiện bằng đồng tiền Việt Nam theo hình thức trả trực tiếp bằng tiền mặt.
房屋租金以越南盾支付，采用现金直接支付方式。
Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà
第七条 出租方的权利与义务
7.1. Quyền lợi 权利
- Yêu cầu Bên B thanh toán tiền thuê và chi phí khác đầy đủ, đúng hạn theo thoả thuận trong Hợp Đồng;
要求乙方按合同约定足额、按时支付租金及其他费用；
- Yêu cầu Bên B phải sửa chữa phần hư hỏng, thiệt hại do lỗi của Bên B gây ra.
要求乙方修复因乙方原因造成的损坏和损失部分。
7.2. Nghĩa vụ 义务
- Bàn giao diện tích thuê cho Bên B theo đúng thời gian quy định trong Hợp đồng;
按合同规定的时间向乙方交付租赁面积；
- Đảm bảo việc cho thuê theo Hợp đồng này là đúng quy định của pháp luật;
确保本合同项下的租赁行为符合法律法规；
- Đảm bảo cho Bên B thực hiện quyền sử dụng diện tích thuê một cách độc lập và liên tục trong suốt thời hạn thuê, trừ trường hợp vi phạm pháp luật và/hoặc các quy định của Hợp đồng này.
确保乙方在整个租赁期限内独立且持续使用租赁面积，但法律法规及本合同规定的例外情况除外。
- Không xâm phạm trái phép đến tài sản của Bên B trong phần diện tích thuê. Nếu Bên A có những hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Bên B trong thời gian thuê thì Bên A phải bồi thường.
不得非法侵害乙方在租赁面积内的财产。如甲方在租赁期间有侵权行为导致乙方损失，甲方应予以赔偿。
- Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo thoả thuận tại Hợp đồng này hoặc/và các văn bản kèm theo Hợp đồng này; hoặc/và theo quy định của pháp luật Việt Nam.
遵守本合同及其附件中约定的其他义务；及/或遵守越南法律法规的相关规定。
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà
第八条 承租方的权利与义务
8.1. Quyền lợi 权利
- Nhận bàn giao diện tích thuê theo đúng thoả thuận trong Hợp đồng;
根据合同约定接收租赁面积。
- Được sử dụng phần diện tích thuê làm nơi ở và các hoạt động hợp pháp khác;
有权将租赁面积用于居住及其他合法活动。
- Yêu cầu Bên A sửa chữa kịp thời những hư hỏng không phải do lỗi của Bên B trong phần diện tích thuê để bảo đảm an toàn;
有权要求甲方及时维修租赁区域内非因乙方过错造成的损坏，以确保安全。
- Được tháo dỡ và đem ra khỏi phần diện tích thuê các tài sản, trang thiết bị của Bên B đã lắp đặt trong phần diện tích thuê khi hết thời hạn thuê hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
在租赁期满或单方面解除合同时，有权拆除并搬离乙方在租赁区域内安装的财产和设备。
8.2. Nghĩa vụ 义务
- Sử dụng diện tích thuê đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;
按约定用途使用租赁面积，爱护房屋，并对因自身原因造成的损坏承担维修责任。
- Thanh toán tiền đặt cọc, tiền thuê đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận;
按约定金额和期限足额支付押金及租金。
- Trả lại diện tích thuê cho Bên A khi hết thời hạn thuê hoặc chấm dứt Hợp đồng thuê;
在租赁期满或租赁合同终止时，将租赁面积归还给甲方。
- Mọi việc sửa chữa, cải tạo, lắp đặt bổ sung các trang thiết bị làm ảnh hưởng đến kết cấu của căn phòng…, Bên B phải có văn bản thông báo cho Bên A và chỉ được tiến hành các công việc này sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;
乙方如需进行任何影响房屋结构的修缮、改造或增设设备，须以书面形式通知甲方，并仅在获得甲方书面同意后方可实施。
- Tuân thủ một cách chặt chẽ quy định tại Hợp đồng này và các quy định của pháp luật Việt Nam.
严格遵守本合同的规定及越南法律的相关规定。
Điều 9. Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:
第九条：单方面解除房屋租赁合同：
Trong trường hợp một trong Hai Bên muốn đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước hạn thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước 30 (ba mươi) ngày so với ngày mong muốn chấm dứt. Nếu một trong Hai Bên không thực hiện nghĩa vụ thông báo cho Bên kia thì sẽ phải bồi thường cho bên đó một khoản tiền thuê tương đương với thời gian không thông báo và các thiệt hại khác phát sinh do việc chấm dứt Hợp đồng trái quy định.
如任一方希望在合同期满前单方面解除合同，须提前至少30（三十）天以书面形式通知对方。若任一方未履行通知义务，则应向对方赔偿相当于未提前通知期间的租金以及因违反规定解除合同所产生的其他损失。
Điều 10. Điều khoản thi hành
第十条：执行条款
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên cùng ký kết;
本合同自双方签署之日起生效。
- Các Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các thoả thuận trong Hợp đồng này trên tinh thần hợp tác, thiện chí;
双方承诺本着合作与善意的精神，严格且全面履行本合同中的各项约定。
- Mọi sửa đổi, bổ sung đối với bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng phải được lập thành văn bản, có đầy đủ chữ ký của mỗi Bên. Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng có giá trị pháp lý như Hợp đồng, là một phần không tách rời của Hợp đồng này.
对本合同任何条款的修改或补充，均须以书面形式作出，并由双方签字确认。该等合同的修改补充文件具有与本合同同等的法律效力，且为本合同不可分割的一部分。
- Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.
本合同一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份以供履行。
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